
 
 

 

 

 

I. Look at the picture and complete the words.  

   

1. v _ l l _ g _ 2. _ u i _ _ 3. _ a _ n _ o _ 

   
4. _ i z z _ 5. _ _ k e 6. s _ i l 

II. Count and write.  

                
1. ______________ 2. ______________ 3. ______________ 

III. Look and anwer.   
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1. How many students are there? 

__________________________________ 

2. What are the students doing? 

__________________________________ 

3. Is the teacher singing? 

__________________________________ 

IV. Reorder these words to have correct sentences 

1. draw/ Can/ a van/ you/ ?/ 

__________________________________ 

2. jam,/ Pass/ the/ please/ me/ ./ 

__________________________________ 

3. can/ He/ see/ rainbow/ a/ ./ 

__________________________________ 

-------------------THE END------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ĐÁP ÁN  

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

I. Look at the picture and complete the words. 

1. village  2. juice 3. rainbow 4. pizza 5. bike  6. sail  

II. Count and write.   

1. nine  2. five  3. ten  

III. Look and answer.   

1. There are six students.  

2. They are studying.  

3. No, she isn’t.  

IV. Reorder the words to make correct sentences. 

1. Can you draw a van?   

2. Pass me the jam, please. 

3. He can see a rainbow.  

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

I. Look at the picture and complete the words. 

(Nhìn tranh và hoàn thành các từ.)  

1. village (n): ngôi làng  

2. juice (n): nước ép  

3. rainbow (n): cầu vồng  

4. pizza (n): bánh pizza  

5. bike (n): xe đạp 

6. sail (n): thuyền buồm  

II. Count and write.  

(Đếm và viết.)  

1. nine: số 9  

2. five: số 5  

3. ten: số 10 

III. Look and answer.   

(Nhìn và trả lời.)  

1. How many students are there? (Có bao nhiêu bạn học sinh?)  

There are six students. (Có 6 học sinh.)  

2. What are the students doing? (Các bạn học sinh đang làm gì?)  



 
They are studying. (Họ đang học.) 

3. Is the teacher singing? (Cô giáo có đang hát không?) 

No, she isn’t. (Không.) 

IV. Reorder the words to make correct sentences. 

(Sắp xếp lại các từ để tạo thành những câu đúng.) 

1. Can you draw a van? (Cậu có thể vẽ một chiếc xe tải không?)  

2. Pass me the jam, please. (Làm ơn đưa cho mình lọ mứt với.)  

3. He can see a rainbow. (Cậu ấy có thể nhìn thấy một chiếc cầu vồng.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

I.  Look and complete the words 

   

1. _ e _ 2. k _ t _ _ n 3. f _ _ 

   

4. c l _ s _ r _ _ m 5. _ u i _ e 6. _ a _ t _ 

II. Look and answer.  

 

1. How many people are there? 

___________________________________ 

2. Does the girl have milk? 

___________________________________ 

3. Is the boy eating a banana? 

___________________________________ 

III. Reorder words to have correct sentences 

1. see?/ What/ you/ can/ 
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___________________________________ 

2. see/ can/ I/ fox/ a/ ./ 

___________________________________ 

3. there/ Is/ box/ a/ ?/ 

___________________________________ 

4. yummy/ The/ is/ pizza/ ./ 

___________________________________ 

5. are/ Here/ you/ ./ 

___________________________________ 

 

 -------------------THE END------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ĐÁP ÁN  

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

I. Look at the picture and complete the words. 

1. sea 2. kitten 3. fox 4. classroom 5. juice 6. pasta 

II. Look and answer.   

1. There are two people 

2. Yes, she does 

3. No, he isn’t 

IV. Reorder the words to make correct sentences. 

1. What can you see? 

2. I can see a fox. 

3. Is there a box? 

4. The pizza is yummy. 

5. Here you are. 

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

I. Look at the picture and complete the words. 

(Nhìn tranh và hoàn thành các từ.)  

1. sea 2. kitten 3. fox 4. classroom 5. juice 6. pasta 

1. sea (n): biển  

2. kitten (n): mèo con  

3. fox (n): con cáo  

4. classroom (n): lớp học  

5. juice (n): nước ép  

6. pasta (n): mỳ ý 

III. Look and answer.   

(Nhìn và trả lời.)  

1. How many people are there? (Có bao nhiêu người?) 

There are two people. (Có hai người.)  

2. Does the girl have milk? (Bạn nữ có sữa không?) 

Yes, she does. (Bạn ấy có.)  

3. Is the boy eating banana? (Bạn nam có đang ăn chuối không?)  

No, he isn’t. (Không.)  

IV. Reorder the words to make correct sentences. 



 
(Sắp xếp lại các từ để tạo thành những câu đúng.) 

1. What can you see? (Cậu có thể nhìn thấy gì?)  

2. I can see a fox. (Mình có thể nhìn thấy một chú cáo.)  

3. Is there a box? (Có một cái hộp phải không?)  

4. The pizza is yummy. (Bánh pizza rất ngon.)  

5. Here you are. (Của cậu đây.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

I. Match.  

1.    

 
 

Square 

2.          

 
 

Sea 

3.  

 
 

River 

4.   

 
 

Popcorn 

5.       

 
 
 

Box 

 

II. Choose the correct answer.  

1. I _____ see a river.  

A. can  

B. am  

C. do  

2. _____ look at the sea! 

A. Let’s  

B. Let  
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C. Let is 

3. ____ she flying a kite?  

A. Is 

B. Are  

C. Let  

4. Is _____ a kitten?  

A. do  

B. can  

C. there 

III. Reorder these words to have correct sentences 

1. playing/ She/ with/ is/ a kitten 

__________________________________.  

2. can/ a/ I/ van/ see 

__________________________________ 

3. doing/ What’s/ she 

__________________________________? 

-------------------THE END------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ĐÁP ÁN  

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

I. Match.  

1. River  

2. Square  

3. Box 

4. Sea 

5. Popcorn 

II. Choose the correct answer.  

1. A 2. A 3. A 4. C 

III. Reorder the words to make correct sentences. 

1. She is playing with a kitten.  

2. I can see a van.  

3. What’s she doing?  

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

I. Match. (Nối.) 

1. River (n): dòng sông  

2. Square (n): hình vuông  

3. Box (n): cái hộp  

4. Sea (n): biển  

5. Popcorn (n): bỏng ngô  

II. Choose the correct answer.  

(Chọn đáp án đúng.) 

1. A 

Cấu trúc nói ai đó có thể làm gì:  

Chủ ngữ + can + động từ nguyên thể.  

I can see a river. (Mình có thể nhìn thấy một dòng sông.) 

2. A 

Cấu trúc mời, rủ ai đó cùng làm gì:  

Let’s + động từ nguyên thể.  

Let’s look at the sea! (Hãy nhìn ra biển kìa!) 

3. A 



 
Cấu trúc hỏi ai đó đang làm gì?  

To be + chủ ngữ + động từ có đuôi –ing?  

Is she flying a kite? (Cô ấy đang thả diều đúng không?) 

4. C 

Cấu trúc hỏi có vật gì đó hay không (số ít):  

Is there + a/an + danh từ số ít?  

Is there a kitten? (Có một chú mèo con phải không?) 

III. Reorder the words to make correct sentences. 

(Sắp xếp lại các từ để tạo thành những câu đúng.) 

1. She is playing with a kitten. (Cô ấy đang chơi cùng một chú mèo con.)  

2. I can see a van. (Tôi có thể nhìn thấy một chiếc xe tải.) 

3. What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

I. Look and choose the correct word.  

1.  

A. kite  

B. kitten  

2.  

A. volleyball  

B. van  

3.  

A. ox  

B. fox 

4.  

A. sail  

B. sand  
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5.  

A. pizza  

B. pasta  

II. Look and anwser.   

 

1. How many people are there? 

__________________________________ 

2. Is there a pizza? 

__________________________________ 

3. Are the girls drawing?  

__________________________________ 

III. Read and complete sentences with available words.  

What           look          quiz            Can 
1. He’s doing a _____.  

2. ______ you draw a kite?  

3. ______ can you see?  

4. Let’s _____ at the road.  

-------------------THE END------------------- 



 
ĐÁP ÁN  

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

I. Look and choose the correct word.  

1. B 2. A 3. B 4. B 5. B 

II. Look and answer.   

1. There are two people.  

2. Yes, there is.  

3. No, they aren’t.  

III. Read and complete sentences with available words.  

1. quiz 2. Can 3. What 4. look 

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

I. Look and choose the correct word.  

(Nhìn tranh và chọn từ đúng.)  

1. kitten (n): mèo con  

2. volleyball (n): quả bóng chuyền  

3. fox (n): con cáo  

2. sand (n): cát  

5. pasta (n): mì ống 

II. Look and answer.   

(Nhìn và trả lời.)  

1. How many people are there? (Có mấy người?)  

There are two people. (Có hai người.)  

2. Is there a pizza? (Có một chiếc bánh pizza đúng không?) 

Yes, there is. (Đúng vậy.) 

3. Are the girls drawing? (Các bạn nữ có đang vẽ không?) 

No, they aren’t. (Họ không .) 

III. Read and complete sentences with available words.  

(Đọc và hoàn thành các cấu với những từ cho sẵn.)  

1. He’s doing a quiz. (Anh ấy đang làm câu đố.) 

2. Can you draw a kite? (Cậu có thể vẽ một cái diều không?) 

3. What can you see? (Cậu có thề nhìn thấy gì?) 

4. Let’s look at the road. (Hãy nhìn ra con đường kìa.) 

 



 
 

 

 

 

I. Look and complete the words.   

1.    

              R O A _ 

2.  

              J _ L _ Y 

3.  

    Q U _ S T I _ N  

4.  

               _ I Z Z _  

5.  

                    V A _ 
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II. Choose the correct answer.   

1. What’s he _______?  

A. do  

B. doing  

C. is  

2. Yes, there ______.  

A. can 

B. do  

C. is  

3. Can you draw a volleyball? – Yes, ______.  

A. I can 

B. I can’t 

C. there is  

4. He ______ see a rainbow in the sky.  

A. is  

B. do  

C. can  

5. _______ playing with a kitten.  

A. She  

B. She’s  

C. I 

III. Reorder these words to have correct sentences 

1. yummy/ The/ is/ pizza 

__________________________________.  

2. see/ you/ can/ What  

__________________________________? 

3. riding/ Is/ a bike/ she 

__________________________________? 

-------------------THE END------------------- 

 

 

 

 



 
ĐÁP ÁN  

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

I. Look at the picture and complete the words. 

1. ROAD 

2. JELLY  

3. QUESTION  

4. PIZZA  

5. VAN  

II. Choose the correct answer.  

1. B 2. C 3. A 4. C 5. B 

III. Reorder these words to have correct sentences 

1. The pizza is yummy.  

2. What can you see?  

3. Is she riding a bike?  

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

I. Look at the picture and complete the words. 

(Nhìn tranh và hoàn thành các từ.)  

1. ROAD (n): con đường  

2. JELLY (n): thạch  

3. QUESTION (n): câu hỏi  

4. PIZZA (n): bánh pizza  

5. VAN (n): xe tải 

II. Choose the correct answer.   

(Chọn đáp án đúng.)  

1. B 

Cấu trúc hỏi ai đó đang làm gì?  

What + to be + chủ ngữ + doing?  

What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì vậy?) 

(What’s = What is)  

2. C 

Cấu trúc câu trả lời ngắn của câu hỏi Yes/No: 

Yes, there is.  

Hoặc: No, there isn’t.  



 
Yes, there is. (Có/Đúng vậy.)  

3. A 

Can you draw a volleyball? – Yes, I can.  

(Cậu có thể vé quả bóng chuyền không? – Mình có thể.)  

4. C 

Cấu trúc nói ai đó có thể làm gì:  

Chủ ngữ + can + động từ nguyên thể. 

He can see a rainbow in the sky.  

(Anh ấy có thể nhìn thấy cầu vồng trên bầu trời.) 

5. A 

Cấu trúc nói ai đó đang làm gì:  

Chủ ngữ + to be + động từ có đuôi –ing.  

She’s playing with a kitten.  

(Cô ấy đang chơi với một chú mèo con.) 

(She’s = She is) 

IV. Reorder the words to make correct sentences. 

(Sắp xếp lại các từ để tạo thành những câu đúng.) 

1. The pizza is yummy. (Bánh pizza rất ngon.) 

2. What can you see? (Cậu có thể nhìn thấy gì?) 

3. Is she riding a bike? (Anh ấy đang lái xe đạp phải không?) 

 

 

 

 


